	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2017


BIÊN BẢN
 Kiểm tra công tác tuyển dụng, tình hình sử dụng định biên, hợp đồng lao động và công tác đào tạo, bồi dưỡng (từ năm học 2015-2016 đến tháng 9 năm 2017)
Vào lúc :……... giờ …, ngày         tháng 9  năm 2017, tại ……………….  Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra công tác tuyển dụng, tình hình sử dụng định biên, hợp đồng lao động và công tác đào tạo, bồi dưỡng (từ năm học 2015-2016 đến tháng 9 năm 2017) đối với trường ……………..

- Thành phần đoàn kiểm tra:

1/ Ông/Bà:………………………………………………………………..
2/ Ông/Bà:………………………………………………………………..
3/ Ông/Bà:………………………………………………………………..
4/ Ông/Bà:………………………………………………………………..
- Thành phần đơn vị được kiểm tra:
1/ Ông/Bà :………………………………………………………………..
2/ Ông/Bà :………………………………………………………………..

3/ Ông/Bà :………………………………………………………………..
4/ Ông/Bà :………………………………………………………………..
5/ Ông/Bà:………………………………………………………………..
I- NỘI DUNG KIỂM TRA:

1- Đặc điểm tình hình đơn vị:

1.1- Tình hình trường, lớp, học sinh, sinh viên:

  - Tổng số lớp chính quy:……………….Tổng số HS,SV:…………….

- Tổng số lớp đào tạo ngắn hạn:………..Tổng số HS,SV:…………….
  - Tổng số lớp liên kết đào tạo:………….Tổng số HS,SV:…………….
1.2- Tình hình nhân sự:
1.2.1/Cán bộ quản lý: 
	+ Trình độ chuyên môn:

	+ Trình độ lý luận chính trị:


1.2.2/ Giảng viên:
a. Biên chế 
	Tên Khoa
	Số Giảng viên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	Khoa………..
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa…………
	
	
	
	
	
	
	

	………………..
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	


b. Hợp đồng, thỉnh giảng
	Tên Khoa
	Số Giảng viên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	Khoa Khoa học cơ bản
	19
	
	06
	13
	
	
	

	Khoa CN Điện – Điện tử
	02
	
	01
	01
	
	
	

	Khoa CN Cơ khí
	01
	
	01
	
	
	
	

	Khoa CN Động lực
	04
	02
	01
	01
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	


1.2.3/ Nhân viên:

- Tổng số nhân viên:        người
1.  Biên chế:………….

2. Hợp đồng lao động có thời hạn (chi trả từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị): 

+ Thời hạn dưới 12 (hợp đồng vụ việc): 
02 người;
+ Thời hạn từ 12 đến 36 tháng: 

18 người;
                3. Hợp đồng lao động theo NĐ68:……..người;

4. Thống kê nhân viên theo phòng, ban:
	Tên Phòng
	Số nhân viên, chuyên viên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị

	
	
	Thạc sĩ
	Đại học
	TC, CĐ
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	Phòng………..
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng…………
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	


2-  Đánh giá thuận lợi- khó khăn của đơn vị:

2.1. Thuận lợi:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.2. Khó khăn:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3- Tình hình thực hiện công tác tuyển dụng năm 2017: 
3.1. Năm học 2017 – 2018, Trường đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng 32 nhân sự đối với các ngành, nghề: 

· 02 nhân viên tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư, lưu trữ.
· 30 giảng viên chuyên ngành

	TT
	Ngành
	Nhu cầu tuyển dụng
	Ghi chú

	1. 
	Công nghệ chế tạo máy
	02
	Đại học chuyên ngành

	2. 
	Cơ khí – Cơ điện tử
	02
	Đại học chuyên ngành

	3. 
	May – Thiết kế thời trang
	04
	Đại học chuyên ngành

	4. 
	Nhiệt lạnh
	04
	Đại học chuyên ngành

	5. 
	Xây dựng
	04
	Đại học chuyên ngành

	6. 
	Kinh tế – Luật 
	03
	Đại học chuyên ngành

	7. 
	Điện – Điện tử
	03
	Đại học chuyên ngành

	8. 
	Động lực
	04
	Đại học chuyên ngành

	9. 
	Tiếng Anh
	04
	Đại học chuyên ngành

	
	TỔNG CỘNG:
	30
	


3.2. Ứng viên đến đăng ký dự tuyển ngày 05/7/2017 là 5 người, gồm các ngành:
· May – Thiết kế thời trang:
2

· Kinh tế - Luật: 


3

3.3. Kết quả ứng viên đến rà soát dữ liệu ngày 07/7/2017 (4 người):

· May - Thiết kế thời trang:
 1 (1 ứng viên không đến rà soát dữ liệu) 

· Kinh tế - Luật: 


 3
3.4.  Ngày 10/8/2017, Trường tổ chức xét tuyển theo quy định đối với 4 ứng viên trên. Kết quả đạt được như sau:
	TT
	Mã số
hồ sơ
	Họ và tên
	Ngày
sinh
	Ngành / Môn
dự tuyển
	Điểm học tập + tốt nghiệp
	Điểm phỏng vấn + 
Thực hành (hệ số 2)
	Tổng điểm

	01
	LTT_1051
	Trần Hồng Thảo
	04/03/1990
	May-TKTT-Nữ công
	132.4
	156.4
	288.8

	02
	LTT_1052
	Nguyễn Mỹ Tiên
	0/0/1990
	Kinh tế luật
	118
	164.8
	282.8

	03
	LTT_1053
	Trần Thị Ngọc Dung
	20/10/1985
	Kinh tế luật
	130.8
	169.4
	300.2

	04
	LTT_1055
	Trần Công Văn
	01/04/1974
	Kinh tế luật
	127
	98.6
	225.6


· Nhà trường đã công bố kết quả xét tuyển viên chức năm học 2017 – 2018 vào ngày 25/8/2017. Tính đến hết ngày 06/9/2017 (10 ngày làm việc tính từ ngày công bố kết quả xét tuyển), không có ứng viên nào nộp đơn xin phúc khảo.
3.5. Thông qua kết quả xét tuyển, Hội đồng thống nhất danh sách ứng viên trúng tuyển và không trúng tuyển viên chức NH 2017 – 2018 và hoàn tất  hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển dụng 03 ứng viên, như sau:


Ứng viên không trúng tuyển: Ông Trần Công Văn, điểm phỏng vấn + thực hành không đạt điểm theo quy định (50 điểm trở lên).


Ứng viên trúng tuyển (3 ứng viên):

· Bà Trần Hồng Thảo, sinh ngày 04/03/1990, tốt nghiệp Thạc sĩ – Công nghệ vật liệu dệt may tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ứng viên dự tuyển ngành May-TKTT-Nữ công.

· Bà Nguyễn Mỹ Tiên, sinh năm 1990, tốt nghiệp Thạc sĩ – Luật kinh tế tại Trường Đại học Luật TPHCM. Ứng viên dự tuyển ngành Kinh tế luật.
· Bà Trần Thị Ngọc Dung, sinh ngày 20/10/1985, tốt nghiệp Thạc sĩ – Luật kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ứng viên dự tuyển ngành Kinh tế luật.

Việc xác minh văn bằng chuyên môn đối với 3 ứng viên trên cũng đã được thực hiện theo quy định. 
4- Tình hình sử dụng định mức biên chế, ký kết hợp đồng chưa qua tuyển dụng từ năm học 2016-2017 đến tháng 9 năm 2017:
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5- Công tác đào tạo bồi dưỡng: 

      5.1. Bồi dưỡng chuyên đề:

	Chuyên đề
	Tên chuyên đề

	Tổng số
	 

	Theo chỉ đạo Sở GDĐT
	 

 

 

	Do trường thực hiện
	 

 

 


            * Đánh giá, đề xuất:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.2. Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:  
   a/ Tin học: 


Trình độ tin học của CBQL, Giáo viên và nhân viên:


- Trình độ Tin học của CBQL và GV theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: SL ………. (Tỷ lệ …… %).

- Các chứng chỉ về bồi dưỡng tin học khác:

    b/ Ngoại ngữ :

Trình độ ngoại ngữ của CBQL, Giáo viên và nhân viên: 

Trình độ ngoại ngữ của CBQL và GV theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: SL ………. (Tỷ lệ …… %).
c/ Bồi dưỡng theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020:

- Tổng số Giáo viên tiếng Anh: ______ người.

- Tổng số Giáo viên tiếng Anh chưa tham gia bồi dưỡng theo ĐANNQG 2020: 

   ( ________ người, tỷ lệ: _______%)

- Tổng số Giáo viên tiếng Anh đang tham gia bồi dưỡng theo ĐANNQG 2020:

   ( ________ người, tỷ lệ: _______%)

- Tổng số Giáo viên tiếng Anh đã hoàn tất khoá bồi dưỡng theo ĐANNQG 2020:


   ( ________ người, tỷ lệ: _______%)

- Tổng số Giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn sau bồi dưỡng theo ĐANNQG 2020:


Chứng chỉ theo Khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (do các trường ĐHSP TPHCM, trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội, trường ĐH Hà Nội, trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng, trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Huế, trường ĐH Thái Nguyên, trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐH Vinh, trường ĐH Cần Thơ, Trung tâm SEAMEO RETRAC cấp):

   ( ________ người, tỷ lệ: _______%)



Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (FCE, IELTS, TOEIC, TOELF ibt,…) :

   ( ________ người, tỷ lệ: _______%)

* Đánh giá: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Kiến nghị :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.3.  Bồi dưỡng lý luận chính trị : 
- Tình hình CBQL, GV, NV tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2017: _______người, đạt tỷ lệ: ________%

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, GV, NV từ trình độ Trung cấp trở lên: _______người, đạt tỷ lệ: ________%

- Số lượng CBQL, GV, NV đang tham gia học Trung cấp chính trị trong năm 2017: _______người, đạt tỷ lệ: ________%

* Đánh giá đề xuất:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   5.4. Các hoạt động bồi dưỡng khác:

    (Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ).

6-  Nhận Xét – Đánh Giá:

 
1. Mặt mạnh: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Mặt hạn chế: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Biện pháp khắc phục:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   7- Công tác trọng tâm năm học 2017 - 2018:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ (nếu có): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Buổi kiểm tra kết thúc lúc _____ giờ ______ cùng ngày. 

Biên bản được lập vào lúc____ giờ ____ phút ngày ____ tháng ____ năm 2017.

            ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

             ĐOÀN KIỂM TRA

	
	

	
	




Trang 2 


